UBND HUYỆN CAM LỘ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG TƯ PHÁP                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:     /TP                                            Cam Lộ, ngày     tháng    năm 2024  
   V/v hướng dẫn một số nội dung
 về ủy quyền về chi trả an sinh xã hội

       không dùng tiền mặt 


Kính gửi: 
- Phòng Lao động-Thương binh& Xã hội huyện;

- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Cam Lộ về việc triển khai thực hiện chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên qua một thời gian thực hiện đến nay các xã, thị trấn còn một số vướng mắc trong việc làm thủ tục ủy quyền, giám hộ cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, phòng Tư pháp có ý kiến như sau:
1. Về việc ủy quyền:
a) Chứng thực trên giấy ủy quyền: thực hiện theo quy định tại Điều 14  Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp.

-  Điều 14 quy định:
1. Việc ủy quyền theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì được thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền.

2. Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này, việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;

b) Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;

c) Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;

d) Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

3. Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.

b) Thủ tục chứng thực giấy ủy quyền: 
Thủ tục chứng thực chữ ký thực hiện theo quy định tại điều 24 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
- Lời chứng chứng thực chữ ký thực hiện theo mẫu về chứng thực chữ ký kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp.
Hồ sơ: Giấy ủy quyền phải kèm lời chứng theo mẫu quy định.

Lưu ý:  không thực hiện lãnh đạo UBND ký xác nhận đóng dấu ngay trên giấy ủy quyền như một số xã đã thực hiện.
2. Đối với trường hợp người chưa thành niên.
a) Điều 21 BLDS 2015 quy định: Người chưa thành niên
1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý

b) Điều 136 BLDS 2015 quy định: Đại diện theo pháp luật của cá nhân
1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

3. Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Theo các quy định trên cho thấy, BLDS  quy định mọi giao dịch dân sự và việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người chưa thành niên  do người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện (hoặc được người đại diện theo pháp luật đồng ý). Do đó đối với trường hợp con chưa thành niên thì không phải làm thủ tục ủy quyền, mà thực hiện theo quy định tại Điều 21 BLDS 2015.
c) Hồ sơ: Giấy tờ để xác định là người đại diện theo pháp luật:
- Giấy khai sinh của người con chưa thành niên;

- Giấy CMND hoặc Căn cước công dân của người người đại diện theo pháp luật;
- Giấy xác nhận thông tin nơi cư trú do Công An xã, thị trấn cấp ( thay thế hộ khẩu).
- Văn bản thỏa thuận giữa cha và mẹ về việc chuyển chế độ an sinh xã hội của con vào tài khoản của người đại diện theo PL.
-  Giấy xác nhận trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc đối với trường hợp (cha, mẹ ly thân, bỏ đi…)
- Văn bản của Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; Quyết định của Tòa án về việc giao con cho một bên trực tiếp nuôi sau khi ly hôn.
3. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức
a)  Giám hộ 

- Điều 46 BLDS quy định: Giám hộ
1. Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

2. Trường hợp giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải được sự đồng ý của người đó nếu họ có năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời điểm yêu cầu.

3. Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ.

- Điều 47 BLDS 2015 quy định: Người được giám hộ
1. Người được giám hộ bao gồm:

a) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;

b) Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;

c) Người mất năng lực hành vi dân sự;

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

2. Một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu.

- Điều 52 BLDS 2015 quy định: Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên
Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật này được xác định theo thứ tự sau đây:

1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.

2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.

3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.

- Điều 53 BLDS 2015 quy định: Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự
Trường hợp không có người giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này thì người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự được xác định như sau:

1. Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

2. Trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo có đủ điều kiện làm người giám hộ là người giám hộ.

3. Trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ.
Điều 57. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
1. Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ;

b) Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự;

c) Quản lý tài sản của người được giám hộ;

d) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

2…………
- Theo các quy định trên của BLDS quy định về giám hộ, để người giám hộ thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức. Do đó các trường hợp này không thực hiện giấy ủy quyền, mà phải thực hiện thủ tục đăng ký giám hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch.
- Luật Hộ tịch số 60/2014/QH ngày 20/11/2014 của Qốc hội quy định về đăng ký giám hộ.
Thẩm quyền, thủ tục đăng ký giám hộ theo quy định tại điều 19, điều 20, điều 21 của Luật hộ tịch.

Hồ sơ: Trích lục Đăng ký giám hộ của UBND xã, thị trấn cấp.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về các trường hợp Chứng thực giấy ủy quyền; Đại diện theo pháp luật cho người chưa thành niên; Giám hộ người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi của phòng Tư pháp, để UBND các xã, thị trấn làm các thủ tục, hồ sơ thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức tư pháp hộ tịch thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân./.
Nơi nhận:                                                                             TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Lưu: TP.
                                                                                                                     Nguyễn Thanh Sơn

